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I. MÔN NGỮ VĂN
1. Giới hạn nội dung ôn tập
   * Lớp 8
     - Văn học: Văn học hiện thực phê phán; văn bản nhật dụng

     - Tiếng Việt: Từ tượng hình; từ tượng thanh; trợ từ; câu ghép

     - Tập làm văn: Thuyết minh về sự vật.

2. Cấu trúc đề kiểm tra
Câu 1: (2,0 điểm) 

 Câu hỏi đọc - hiểu. (Kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn)

Câu 2: (3,0 điểm)


Viết đoạn văn (giới hạn số câu) có sử dụng đơn vị kiến thức tiếng Việt (theo giới hạn đã cho)

Câu 3: (5,0 điểm)


Viết bài tập làm văn.

3. Hình thức kiểm tra: Tự luận.

II. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

1. Giới hạn ôn tập
   * Lớp 8
    - Bài 3: Tôn trọng người khác.

    - Bài 7: Pháp luật và kỉ luật.

    - Bài 10: Tự lập.

    - Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo.

    - Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. 

 2. Cấu trúc đề kiểm tra: gồm từ 4 đến 5 câu, đảm bảo các mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao với tỷ lệ phù hợp.
Câu 1: (2,0 điểm) 

· Nêu được khái niệm (bài học cụ thể).

· Kể một số hành vi việc làm của một bài học cụ thể.

 Câu 2: (3,0 điểm)

      - Giải thích nội dung của khái niệm (bài học cụ thể) . 

  Câu 3: (2,0 điểm)

     Nêu được trách nhiệm hoặc cách rèn luyện (bài học cụ thể).

  Câu 4: (3,0 điểm)

    Biết thực hành vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống nhất định.

3. Hình thức kiểm tra: Tự luận.

III. MÔN LỊCH SỬ
1. Giới hạn ôn tập

* Lớp 8

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

2. Cấu trúc đề
- Làm bài tự luận, thời gian làm bài: 45 phút. 

- Số lượng câu: 03 - 04 câu với các mức độ yêu cầu  Nhận biết: 30%, Thông hiểu: 20%, Vận dụng thấp: 35%, Vận dụng cao: 15%

-  Chú ý đến yêu cầu nhận xét, đánh giá về sự kiện, nhân vật lịch sử đã học.
- Tổng điểm cả bài: 10 điểm

IV. MÔN TIẾNG ANH
1. Giới hạn ôn tập

	GRADE
	GRAMMAR

	8
	· Simple tenses,  Past simple ,Present perfect with “for” and “since” , Present progressive to show changes with get and become ,“be going to”

· “enough”

· Adverbs of place

· Reflexive pronouns

· Modals

· “Why – Because”

· Prepositions of time

·  “used to”

· Adverbs of manner

· Commamds, requests and advice in reported speech.

· Gerunds

· Comparison with like, (not) as….as, (not) the same as, different from


V. MÔN ĐỊA LÝ

1. Giới  hạn ôn tập

* Lớp 8
· Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
· Khí hậu châu Á
· Sông ngòi và cảnh quan châu Á
· Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
· Tình hình phát triển kinh tế-xã hội các nước châu Á
· Khu vực Tây Nam Á
· Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
2. Cấu trúc đề
Số câu: 4 -5 câu, đảm bảo yêu cầu  tỷ lệ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao; đòi hỏi nhiều kỹ năng môn học và các kỹ năng sống…
 VI. MÔN TOÁN  
1. Giới hạn ôn tập

            * Lớp 8

a, Đại số
- Dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử

- Các bài tập vận dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

- Các bài tập về nhân, chia đơn thức, đa thức

- Các bài tập về rút gọn phân thức đại số

b, Hình học

- Các bài tập vận dụng dấu hiệu nhận biết để chứng minh một tứ giác là hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông

- Bài tập vận dụng tính chất của các tứ giác để tính toán các yếu tố về cạnh, về góc, chứng minh đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, nhiều điểm thẳng hàng, các đường thẳng đồng quy.

2. Cấu trúc đề
Câu 1: (2,0 điểm)

Câu 2: (1,5 điểm)

Câu 3: (2,0 điểm)

Câu 4: (3,5 điểm)

Câu 5: (1,0 điểm) 
Trong đó, phần Đại số: từ 45% đến 55%; phần Hình học: từ 35% đến 45%

Yêu cầu:


- Mức độ nhận biết: 30%


- Mức độ thông hiểu: 20%


- Vận dụng thấp: 35%


- Vận dụng cao: 15%

VII. MÔN HÓA HỌC
1. Giới hạn ôn tập
* LỚP 8
Chương I. CHẤT. NGUYÊN TỬ. PHÂN TỬ

1) Nguyên tử: 

· Cấu tạo

· Nguyên tử khối

· Nguyên tố

2) Công thức hóa học:

· Ý nghĩa của CTHH

· Tính phân tử khối

· Lập CTHH theo hóa trị

Chương 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

1) Bài tập áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

2) Cân bằng phương trình phản ứng

Chương 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

1) Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.

2) Tỉ khối của chất khí

3) Tính theo CTHH

2. Hình thức ra đề: 
LỚP 8
+ 100% tự luận

+ Có câu hỏi liên quan kiến thức thực tế

+ Đảm bảo theo 4 mức độ: Biết- Thông hiểu- Vận dụng- Vận dụng cao.

VIII. MÔN VẬT LÝ

1. Giới hạn ôn tập

* Lớp 8

Lí thuyết:

1. Chuyển động cơ học

2. Biểu diễn lực

3. Hai lực cân bằng - Quán tính

4. Lực ma sát

5. Áp suất 

6. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

- Công thức tính áp suất chất lỏng

- Nhận biết được bình thông nhau trong cuộc sống

7. Lực đẩy Ácsimet

- Đặc điểm của lực đẩy Ácsimet

- Công thức tính lực đẩy Ácsimet

8. Sự nổi

- Điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng trong lòng chất lỏng

B, Bài tập 

1. Tính vận tốc, vận tốc trung bình

2. Biết cách biểu biễn lực

3. Tính áp suất của chất rắn, áp suất chất lỏng

4. Tính lực đẩy Ácsimet tác dụng lên vật

5. Lấy ví dụ về tính tương đối của chuyển động

6. Lấy ví dụ và giải thích một số hiện tượng trong thực tế liên quan đến quán tính, lực ma sát, sự nổi.

IX. MÔN SINH HỌC
1. Giới hạn ôn tập

      * Lớp 8

- Vận động

+ Khớp xương, phân loại khớp xương.
+ Nguyên nhân gây mỏi cơ
+ Vệ sinh hệ vận động.
- Tuần hoàn:

+ Thành phần cấu tạo và chức năng của máu; sự đông máu; nhóm máu; sơ đồ truyền máu; miễn dịch.

+ Cấu tạo tim và hệ mạch; chu kì hoạt động của tim.

+ Thao tác sơ cứu khi bị chảy máu.

- Hô hấp

+ Ý nghĩa của hô hấp.

+ Trình bày cơ chế của sự trao đổi khí ở phổi và tế bào.

+ Các biện pháp vệ sinh hô hấp.

- Tiêu hóa

+ Vai trò của hệ tiêu hóa.

+ Biến đổi lý, hóa học của thức ăn trong khoang miệng và dạ dày.

+ Vệ sinh hệ tiêu hóa.

2. Cấu trúc đề kiểm tra

-  Lớp 8 ra theo hình thức tự luận.

